TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM 
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

1. An toàn lao động là gì?
a. An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
b. An toàn lao động là không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
c. An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
d. Cả a,b,c đều sai.
2. Vệ sinh lao động là gì?
a. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
b. Vệ sinh lao động là giải pháp an toàn nhất trong quá trình lao động.
c. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
d. Cả a,b,c đều sai.
3. Công tác ATVSLĐ bao gồm những nội dung chủ yếu nào?
a. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
b. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
c. Các quy định về tổ chức lao động.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
4. Muốn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ chúng ta phải?
a. Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật ATVSLĐ gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất.
b. Nghiên cứu những vấn đề về kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc.
c. Nghiên cứu đưa vào chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ để huy động đông đảo cán bộ và người lao động tham gia.
d. Cả a và b, c đều đúng.
5. Hãy nêu các biện pháp cơ bản về kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn và phòng ngừa tai nạn lao động?
a. Thiết bị che chắn; thiết bị bảo hiểm phòng ngừa; Khoảng cách an toàn; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
b. Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa; Tín hiệu, báo hiệu.
c. Thiết bị an toàn riêng biệt; Phòng cháy, chữa cháy.
d. Cả a, b và c
6. Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao nhiêu lần trong 01 năm?
a. Ít nhất một lần
b. Tất cả người lao động đều được khám sức khỏe một lần.
c. Người lao động tự lo cho sức khoẻ của mình.
d. Cả a, b, c đều sai.
7. Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự ngăn nắp là các tác hại liên quan đến?
a. Công nghệ sản xuất.
b. Điều kiện vệ sinh và an toàn lao động.
c. Tổ chức lao động.
d. Cả a,b đều sai.
8.  Những hạt bụi nào vào phổi nhiều nhất và gây hại nhiều hơn?
a. bụi dưới 5 μm	
b. Hạt bụi thô
b. Bụi trên 10μm	
c. Cả a và b đều đúng.
9. Hãy nêu định nghĩa về tín hiệu, báo hiệu?
a. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước các yếu tố có hại và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố có hại sức khỏe người lao động.
b. Là phương tiện nhắc nhở người lao động và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm.
c. [bookmark: page19]Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm để ngăn ngừa tai nạn lao động.
d. Cả a và b.
10. Hãy nêu khái niệm khoảng cách an toàn để phòng tránh tai nạn lao động?
a. Là khoảng không gian lớn nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách lớn nhất giữa phương tiện, thiết bị với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.
b. Là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa phương tiện, thiết bị với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.
c. [bookmark: page20]Là khoảng cách để báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm.
d. Là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.
11. Tỷ lệ tai nạn điện giật theo lứa tuổi nhiều nhất là?
a. Dưới 20 tuổi.	
b. 21÷30 tuổi .
c. 31 ÷ 40 tuổi.
d. Trên 40 tuổi.
12. Điểm mới của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 so với Bộ luật lao động năm 2012, qui định đối tượng áp dụng?
a. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
b. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
c. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.
d. Cả 3 đáp án trên.
13. Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì?
a. Là trang bị mà nhân viên đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho chính mình.
b. Là trang bị mà đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho đơn vị công tác.
c. Là các trang thiết bị kỹ thuật an toàn.
d. Cả a, b và c đều đúng.
14. Một nạn nhân đang làm việc không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người sơ cứu viên cần?
a. [bookmark: page31]Nhanh chóng chuyển nạn nhân về bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
b. Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
c. Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, tiến hành thổi ngạt cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
d. Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, đặt nạn nhân nằm đầu thấp trên nền cứng bằng phẳng, đầu ngửa về phía gáy, khai thông đường thở, tiến hành thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực đúng phương pháp cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
15. Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm các vấn đề nào sau đây?
a. Nối đất bảo vệ thiết bị điện.
b. Tình trạng máy móc luôn ở trạng thái tốt.
c. Định kỳ máy móc thiết bị phải được bảo dưỡng sửa chữa theo đúng kế hoạch.
d. Tất cả đều đúng.

16. Các vật gia công có khối lượng bao nhiêu kg thì cẩn phải có phương tiện nâng chuyển (palăng điện, palăng xích…)?
a. > 10 kg	b. > 20 kg
c. < 20 kg	d. < 10 kg
17. Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy móc phải?
a. Huấn luyện về kiểm tra và sử dụng máy thành thạo theo đúng quy trình vận hành.
b. Sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân theo đúng như quy định.
c. Tiến hành kiểm tra và chạy thử máy để phát hiện hư hỏng.
d. Tất cả đều đúng
18. Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi?
a. Biểu thị sự nguy hiểm.
b. Tín hiệu đề phòng, biểu thị
c. Biểu thị sự an toàn.
d. Sự cần thiết phải chú ý.

19. Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện ATVSLĐ trước khi giao việc?
a. Tất cả những người lao động đang làm việc.
b. Người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề.
c. Người mới vào thử việc, người lao động hành nghề tự do.
d. Cả a, b và c đều đúng
20. Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người thường là đường nào sau đây?
a. Đường hô hấp. 
b. Đường tiêu hóa.
c. Hấp thụ qua da. 
d. Tất cả đều đúng
21. Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy nào?
a. Thiết bị điện (Đám cháy loại E)
b. Đám cháy khi và hơi (Đám cháy loại C)
c. Kim loại cháy được (Đám cháy loại D)
d. Xăng dầu, mỡ và chất lỏng cháy được (Đám cháy loại B)
22. Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 29/6/2001.                                    b. Ngày 30/6/2001.
             c. Ngày 29/6/2002.                                     d. Ngày 30/6/2002.
23. Giải thích “Chất nguy hiểm về cháy, nổ” là gì?
a. Là chất lỏng, chất khí, máy móc hoặc vật tư, hàng hoá dễ xảy ra cháy nổ
b. Là Chất lỏng, chất khí, chất rắn, hoặc máy móc dễ xảy ra cháy, nổ
c. Là Chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc vật tư, hàng hoá dễ xảy ra cháy nổ
d. Các chất có tính chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng, dầu, khí đốt, hóa lỏng
24. Một trong những biện pháp cơ bản đầu tiên trong công tác phòng cháy là gì?
a. Sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt.
b. Quản lý chặt chẽ về sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất kinh doanh.
c. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy.
d. Định kỳ tự tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCC.
25. Yếu tố có hại là gì?

a. Yếu tố có hại là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động

b. Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

c. [bookmark: page2]Yếu tố có hại là yếu tố tác động làm người lao động bị bệnh nghề nghiệp sau quá trình lao động.
d. Cả a, b, c đều đúng
26. Một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, điều mà bạn cần phải làm là?
a. Ngâm ngay vùng bị bỏng vào nước mát, hoặc dùng khăn sạch bọc nước đá chườm lạnh lên vùng da bị bỏng khoảng 10-15 phút, nếu có biểu hiện phồng rộp dùng gạc sạch băng nhẹ lên, cho nạn nhân uống nhiều nước có pha ít muối và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
b. Theo kinh nghiệm dân gian: Bôi lên vùng da bị bỏng nước mắm hoặc kem đánh răng để giảm đau và chuyển nạn nhân về bệnh viện.
c. Dùng kim sạch chọc các nốt phỏng lớn, sau đó dùng gạc sạch băng nhẹ lên vùng bị bỏng và chuyển nạn nhân về bệnh viện.
d. Cả 3 câu a, b và c đều đúng.

27.  Hãy nêu các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ theo quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH của Liên bộ: LĐ-TB-XH và Y tế?
a. Nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển; Nơi làm việc cheo leo nguy hiểm.
b. Tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở.
c. Ngâm mình thường xuyên dưới nước (từ 04h mỗi ngày trở lên, trên 03 ngày một tuần).
d. Cả a, b và c đều đúng
28. Qui định vị trí đặt hộp cấp cứu ban đầu tại?
a. Đặt tại phòng Y tế, có dấu chữ thập 
b. Đặt tại nơi làm việc của người lao động, nơi đễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu là dấu chữ thập
c. Đặt tại nơi làm việc của người lao động, nơi dễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu là dấu chữ thập và thông báo cho người lao động biết vị trí, qui định cách sử dụng.
29. Khi nhận được lệnh huy động tham gia cứu chữa đám cháy. Bạn sẽ thực hiện như thế nào?
a. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, để cứu người.
b. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia chữa cháy.
c. Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực hiện theo sự chỉ dẫn của lưc lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
[bookmark: _GoBack]30. Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?
a. 
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b. Ngày 01/01/2016                                     c. Ngày 01/5/2016
c. Ngày 10/7/2016                                       d. Ngày 01/7/2016
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